
I. Huyện Mỹ Lộc: 19 lối đi tự mở

1 Km72+170 Mỹ Thuận Mỹ Lộc 1

2 Km72+460 Mỹ Thuận Mỹ Lộc 1

3 Km72+590 Mỹ Thuận Mỹ Lộc 1

4 Km72+970 Mỹ Thuận Mỹ Lộc 1

5 Km73+197 Mỹ Thuận Mỹ Lộc 1

6 Km73+470 Mỹ Thuận Mỹ Lộc 1

7 Km74+250 Mỹ Thuận Mỹ Lộc 1 Điểm tiềm ẩn

8 Km75+260 Mỹ Thuận Mỹ Lộc 1

9 Km75+490 Mỹ Thuận Mỹ Lộc 1

10 Km75+660 Mỹ Thuận Mỹ Lộc 1 Điểm tiềm ẩn

11 Km77+550 Mỹ Thịnh Mỹ Lộc 1

12 Km77+560 Mỹ Thịnh Mỹ Lộc 1

13 Km77+670 Mỹ Thịnh Mỹ Lộc 1

14 Km77+700 Mỹ Thịnh Mỹ Lộc 1

15 Km77+900 Mỹ Thịnh Mỹ Lộc 1

16 Km78+230 Mỹ Thịnh Mỹ Lộc 1 Điểm đen

17 Km78+425 Mỹ Thịnh Mỹ Lộc 1

18 Km79+590 TT Mỹ Lộc Mỹ Lộc 1 Điểm tiềm ẩn

19 Km81+487 TT Mỹ Lộc Mỹ Lộc 1 Điểm tiềm ẩn

II. Thành phố Nam Định: 140 lối đi tự mở

20 Km84+070 Lộc Hòa TP NĐ 1 Điểm tiềm ẩn

21 Km84+120 Lộc Hòa TP NĐ 1

22 Km84+130 Lộc Hòa TP NĐ 1

23 Km84+137 Lộc Hòa TP NĐ 1

24 Km84+142 Lộc Hòa TP NĐ 1

25 Km84+165 Lộc Hòa TP NĐ 1

26 Km84+170 Lộc Hòa TP NĐ 1

27 Km84+190 Lộc Hòa TP NĐ 1

28 Km84+220 Lộc Hòa TP NĐ 1

29 Km84+230 Lộc Hòa TP NĐ 1

30 Km84+240 Lộc Hòa TP NĐ 1

31 Km84+245 Lộc Hòa TP NĐ 1

32 Km84+252 Lộc Hòa TP NĐ 1

33 Km84+257 Lộc Hòa TP NĐ 1

34 Km84+270 Lộc Hòa TP NĐ 1

35 Km84+305 Lộc Hòa TP NĐ 1

36 Km84+315 Lộc Hòa TP NĐ 1

37 Km84+330 Lộc Hòa TP NĐ 1

3. TT Mỹ Lộc: 02 lối đi tự mở

1. Phường Lộc Hòa: 33 lối đi tự mở
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> 1,5 m ÷ 

< 3m
≥ 3m 

Vào một 

hộ dân
Ghi chúTT Lý trình Xã Huyện

Phân loại lối đi tự mở

≤ 1,5 m

Phụ lục

1. Xã Mỹ Thuận: 10 lối đi tự mở

2. Xã Mỹ Thịnh: 07 lối đi tự mở
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> 1,5 m ÷ 

< 3m
≥ 3m 

Vào một 

hộ dân
Ghi chúTT Lý trình Xã Huyện

Phân loại lối đi tự mở

≤ 1,5 m

38 Km84+395 Lộc Hòa TP NĐ 1

39 Km84+440 Lộc Hòa TP NĐ 1

40 Km84+490 Lộc Hòa TP NĐ 1

41 Km84+495 Lộc Hòa TP NĐ 1

42 Km84+515 Lộc Hòa TP NĐ 1

43 Km84+520 Lộc Hòa TP NĐ 1

44 Km84+530 Lộc Hòa TP NĐ 1

45 Km84+590 Lộc Hòa TP NĐ 1

46 Km84+620 Lộc Hòa TP NĐ 1

47 Km84+670 Lộc Hòa TP NĐ 1

48 Km84+680 Lộc Hòa TP NĐ 1

49 Km84+710 Lộc Hòa TP NĐ 1

50 Km84+720 Lộc Hòa TP NĐ 1

51 Km84+740 Lộc Hòa TP NĐ 1

52 Km85+380 Lộc Hòa TP NĐ 1

53 Km87+362 Văn Miếu TP NĐ 1

54 Km87+650 Văn Miếu TP NĐ 1

55 Km87+655 Văn Miếu TP NĐ 1

56 Km87+660 Văn Miếu TP NĐ 1

57 Km87+667 Văn Miếu TP NĐ 1

58 Km87+680 Văn Miếu TP NĐ 1

59 Km87+685 Văn Miếu TP NĐ 1

60 Km87+693 Văn Miếu TP NĐ 1

61 Km87+700 Văn Miếu TP NĐ 1

62 Km87+710 Văn Miếu TP NĐ 1

63 Km87+725 Văn Miếu TP NĐ 1

64 Km87+728 Văn Miếu TP NĐ 1

65 Km87+736 Văn Miếu TP NĐ 1

66 Km87+740 Văn Miếu TP NĐ 1

67 Km87+750 Văn Miếu TP NĐ 1

68 Km87+754 Văn Miếu TP NĐ 1

69 Km87+762 Lộc An TP NĐ 1

70 Km87+770 Lộc An TP NĐ 1

71 Km87+774 Lộc An TP NĐ 1

72 Km87+790 Lộc An TP NĐ 1

73 Km87+795 Lộc An TP NĐ 1

74 Km87+800 Lộc An TP NĐ 1

75 Km87+805 Lộc An TP NĐ 1

76 Km87+812 Lộc An TP NĐ 1

77 Km87+815 Lộc An TP NĐ 1

78 Km87+830 Lộc An TP NĐ 1

79 Km87+845 Lộc An TP NĐ 1

80 Km87+850 Lộc An TP NĐ 1

81 Km87+858 Lộc An TP NĐ 1

82 Km87+865 Lộc An TP NĐ 1

83 Km87+870 Lộc An TP NĐ 1

2. Phường Văn Miếu: 16 lối đi tự mở

3. Phường Lộc An: 91 lối đi tự mở
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> 1,5 m ÷ 

< 3m
≥ 3m 

Vào một 

hộ dân
Ghi chúTT Lý trình Xã Huyện

Phân loại lối đi tự mở

≤ 1,5 m

84 Km87+875 Lộc An TP NĐ 1

85 Km87+880 Lộc An TP NĐ 1

86 Km87+888 Lộc An TP NĐ 1

87 Km87+894 Lộc An TP NĐ 1

88 Km87+900 Lộc An TP NĐ 1

89 Km87+920 Lộc An TP NĐ 1

90 Km87+928 Lộc An TP NĐ 1

91 Km87+932 Lộc An TP NĐ 1

92 Km87+940 Lộc An TP NĐ 1

93 Km87+945 Lộc An TP NĐ 1

94 Km87+955 Lộc An TP NĐ 1

95 Km88+135 Lộc An TP NĐ 1

96 Km88+210 Lộc An TP NĐ 1

97 Km88+212 Lộc An TP NĐ 1

98 Km88+220 Lộc An TP NĐ 1

99 Km88+227 Lộc An TP NĐ 1

100 Km88+240 Lộc An TP NĐ 1

101 Km88+255 Lộc An TP NĐ 1

102 Km88+264 Lộc An TP NĐ 1

103 Km88+276 Lộc An TP NĐ 1

104 Km88+285 Lộc An TP NĐ 1

105 Km88+290 Lộc An TP NĐ 1

106 Km88+311 Lộc An TP NĐ 1

107 Km88+325 Lộc An TP NĐ 1

108 Km88+330 Lộc An TP NĐ 1

109 Km88+340 Lộc An TP NĐ 1

110 Km88+350 Lộc An TP NĐ 1

111 Km88+370 Lộc An TP NĐ 1

112 Km88+377 Lộc An TP NĐ 1

113 Km88+381 Lộc An TP NĐ 1

114 Km88+395 Lộc An TP NĐ 1

115 Km88+410 Lộc An TP NĐ 1

116 Km88+430 Lộc An TP NĐ 1

117 Km88+435 Lộc An TP NĐ 1

118 Km88+438 Lộc An TP NĐ 1

119 Km88+442 Lộc An TP NĐ 1

120 Km88+500 Lộc An TP NĐ 1 Điểm tiềm ẩn

121 Km88+555 Lộc An TP NĐ 1

122 Km88+588 Lộc An TP NĐ 1

123 Km88+613 Lộc An TP NĐ 1

124 Km88+660 Lộc An TP NĐ 1

125 Km88+685 Lộc An TP NĐ 1

126 Km88+714 Lộc An TP NĐ 1

127 Km88+721 Lộc An TP NĐ 1

128 Km88+738 Lộc An TP NĐ 1

129 Km88+784 Lộc An TP NĐ 1

130 Km88+800 Lộc An TP NĐ 1

131 Km88+811 Lộc An TP NĐ 1
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> 1,5 m ÷ 

< 3m
≥ 3m 

Vào một 

hộ dân
Ghi chúTT Lý trình Xã Huyện

Phân loại lối đi tự mở

≤ 1,5 m

132 Km88+820 Lộc An TP NĐ 1

133 Km88+848 Lộc An TP NĐ 1

134 Km88+862 Lộc An TP NĐ 1

135 Km88+887 Lộc An TP NĐ 1

136 Km89+010 Lộc An TP NĐ 1

137 Km89+030 Lộc An TP NĐ 1

138 Km89+040 Lộc An TP NĐ 1

139 Km89+056 Lộc An TP NĐ 1

140 Km89+076 Lộc An TP NĐ 1

141 Km89+138 Lộc An TP NĐ 1

142 Km89+163 Lộc An TP NĐ 1

143 Km89+250 Lộc An TP NĐ 1

144 Km89+270 Lộc An TP NĐ 1

145 Km89+283 Lộc An TP NĐ 1

146 Km89+291 Lộc An TP NĐ 1

147 Km89+305 Lộc An TP NĐ 1

148 Km89+414 Lộc An TP NĐ 1

149 Km89+445 Lộc An TP NĐ 1

150 Km89+530 Lộc An TP NĐ 1

151 Km89+588 Lộc An TP NĐ 1

152 Km89+598 Lộc An TP NĐ 1

153 Km89+602 Lộc An TP NĐ 1

154 Km89+610 Lộc An TP NĐ 1

155 Km89+785 Lộc An TP NĐ 1

156 Km89+795 Lộc An TP NĐ 1

157 Km89+850 Lộc An TP NĐ 1

158 Km89+880 Lộc An TP NĐ 1

159 Km89+885 Lộc An TP NĐ 1

III. Huyện Vụ Bản: 18 lối đi tự mở

160 Km90+322 Tân Thành Vụ Bản 1

161 Km90+482 Tân Thành Vụ Bản 1

162 Km90+900 Tân Thành Vụ Bản 1

163 Km91+300 Tân Thành Vụ Bản 1 Điểm tiềm ẩn

164 Km91+615 Thành Lợi Vụ Bản 1

165 Km91+950 Thành Lợi Vụ Bản 1 Điểm tiềm ẩn

166 Km92+870 Thành Lợi Vụ Bản 1 Điểm tiềm ẩn

167 Km92+920 Thành Lợi Vụ Bản 1

168 Km92+940 Thành Lợi Vụ Bản 1

169 Km94+110 Liên Bảo Vụ Bản 1

170 Km94+615 Liên Bảo Vụ Bản 1

171 Km95+480 Liên Bảo Vụ Bản 1

172 Km96+160 Liên Bảo Vụ Bản 1

173 Km101+050 Gôi Vụ Bản 1

5. Xã Tam Thanh: 03 lối đi tự mở

1. Xã Tân Thành: 04 lối đi tự mở

2. Xã Thành Lợi: 05 lối đi tự mở

3. Xã Liên Bảo: 04 lối đi tự mở

4. TT Gôi: 01 lối đi tự mở
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> 1,5 m ÷ 

< 3m
≥ 3m 

Vào một 

hộ dân
Ghi chúTT Lý trình Xã Huyện

Phân loại lối đi tự mở

≤ 1,5 m

174 Km102+780 Tam Thanh Vụ Bản 1 Điểm tiềm ẩn

175 103+025 Tam Thanh Vụ Bản 1

176 103+197 Tam Thanh Vụ Bản 1

177 Km77+160 Hiển Khánh Vụ Bản 1 Điểm tiềm ẩn

III. Huyện Ý Yên: 72 lối đi tự mở

178 Km104+460 Yên Ninh Ý Yên 1

179 Km104+490 Yên Ninh Ý Yên 1

180 Km104+207 Yên Ninh Ý Yên 1

181 Km104+537 Yên Ninh Ý Yên 1

182 Km104+540 Yên Ninh Ý Yên 1

183 Km104+555 Yên Ninh Ý Yên 1

184 Km104+560 Yên Ninh Ý Yên 1

185 Km104+570 Yên Ninh Ý Yên 1

186 Km104+620 Yên Ninh Ý Yên 1

187 Km105+030 Yên Ninh Ý Yên 1

188 Km105+750 Yên Ninh Ý Yên 1 Điểm đen

189 Km106+760 Yên Tiến Ý Yên 1

190 Km106+770 Yên Tiến Ý Yên 1

191 Km106+867 Yên Tiến Ý Yên 1

192 Km106+875 Yên Tiến Ý Yên 1

193 Km106+885 Yên Tiến Ý Yên 1

194 Km106+888 Yên Tiến Ý Yên 1

195 Km106+891 Yên Tiến Ý Yên 1

196 Km106+903 Yên Tiến Ý Yên 1

197 Km106+907 Yên Tiến Ý Yên 1

198 Km106+917 Yên Tiến Ý Yên 1

199 Km106+925 Yên Tiến Ý Yên 1

200 Km106+929 Yên Tiến Ý Yên 1

201 Km106+942 Yên Tiến Ý Yên 1

202 Km106+957 Yên Tiến Ý Yên 1

203 Km106+966 Yên Tiến Ý Yên 1

204 Km106+975 Yên Tiến Ý Yên 1

205 Km106+991 Yên Tiến Ý Yên 1

206 Km107+005 Yên Tiến Ý Yên 1

207 Km107+018 Yên Tiến Ý Yên 1

208 Km107+030 Yên Tiến Ý Yên 1

209 Km107+035 Yên Tiến Ý Yên 1

210 Km107+042 Yên Tiến Ý Yên 1

211 Km107+048 Yên Tiến Ý Yên 1

212 Km107+050 Yên Tiến Ý Yên 1

213 Km107+055 Yên Tiến Ý Yên 1

214 Km107+060 Yên Tiến Ý Yên 1

215 Km107+063 Yên Tiến Ý Yên 1

216 Km107+068 Yên Tiến Ý Yên 1

217 Km107+082 Yên Tiến Ý Yên 1

6. Xã Hiển Khánh: 01 lối đi tự mở

1. Xã Yên Ninh: 11 lối đi tự mở

2. Xã Yên Tiến: 56 lối đi tự mở
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> 1,5 m ÷ 

< 3m
≥ 3m 

Vào một 

hộ dân
Ghi chúTT Lý trình Xã Huyện

Phân loại lối đi tự mở

≤ 1,5 m

218 Km107+087 Yên Tiến Ý Yên 1

219 Km107+090 Yên Tiến Ý Yên 1

220 Km107+097 Yên Tiến Ý Yên 1

221 Km107+110 Yên Tiến Ý Yên 1

222 Km107+119 Yên Tiến Ý Yên 1

223 Km107+133 Yên Tiến Ý Yên 1

224 Km107+142 Yên Tiến Ý Yên 1

225 Km107+145 Yên Tiến Ý Yên 1

226 Km107+150 Yên Tiến Ý Yên 1

227 Km107+165 Yên Tiến Ý Yên 1

228 Km107+178 Yên Tiến Ý Yên 1

229 Km107+195 Yên Tiến Ý Yên 1

230 Km107+199 Yên Tiến Ý Yên 1

231 Km107+207 Yên Tiến Ý Yên 1

232 Km107+215 Yên Tiến Ý Yên 1

233 Km109+090 Yên Tiến Ý Yên 1

234 Km107+232 Yên Tiến Ý Yên 1

235 Km107+247 Yên Tiến Ý Yên 1

236 Km107+256 Yên Tiến Ý Yên 1

237 Km107+260 Yên Tiến Ý Yên 1

238 Km107+280 Yên Tiến Ý Yên 1

239 Km107+295 Yên Tiến Ý Yên 1

240 Km107+311 Yên Tiến Ý Yên 1

241 Km107+360 Yên Tiến Ý Yên 1

242 Km107+960 Yên Tiến Ý Yên 1

243 Km108+010 Yên Tiến Ý Yên 1

244 Km108+705 Yên Tiến Ý Yên 1

245 Km111+380 Yên Bằng Ý Yên 1

246 Km111+420 Yên Bằng Ý Yên 1

247 Km109+350 Yên Hồng Ý Yên 1

248 Km109+690 Yên Hồng Ý Yên 1

249 Km109+990 Yên Hồng Ý Yên 1

249Tổng số: lối đi tự mở

4. Xã Yên Hồng: 03 lối đi tự mở

3. Xã Yên Bằng: 02 lối đi tự mở
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